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1 21004150 Giang Quế Anh 23/01/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

507A đường Âu Cơ, phường 10, 

quận Tân Bình, Tp.HCM

507A đường Âu Cơ, phường 10, 

quận Tân Bình, Tp.HCM
'0938307696 079306017695 19/04/2021

Cục cảnh 

sát
Đặng Quế Lan

2 21004270
Lê Ngọc 

Phương
Anh 23/06/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

229/24 Thích Quảng Đức, phường 

4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

5/3 Trương Đăng Quế, Phường 1, 

Quận Gò Vấp, TP. HCM
'0902610942 060305000124 18/06/2021

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Tấn 

Phước
Nghỉ từ ngày 01/3/2022 đến nay

3 21003626 Nguyễn Lan Anh 09/09/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

260/23/2 Độc Lập, P. Tân Thành, 

quận Tân Phú, TP.HCM

260/23/2 Độc Lập, xã Tân Thành, 

quận Tân Phú, TP.HCM
'0938009687 079306005188 9/10/2020

Cục cảnh 

sát
Nguyễn Thị Thúy

4 21000530
Nguyễn Thị 

Ngọc
Anh 07/09/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

4-45 chung cư Bầu Cát 1, phường 

14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh

4-45 chung cư Bầu Cát 1, phường 

14, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh

'0902092237 079305041256 20/07/2021
Cục cảnh 

sát

Nguyễn Phúc 

Chung

Phan Thị Thùy 

Như

5 21003713
Nguyễn Ngọc 

Kim
Châu 28/05/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

25/8P Xuân Thới Đông 13, xã 

Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM

'0766194380 079306035206 10/5/2021 Võ Thị Mỹ Trinh

6 21000413 Thái Văn Đại 15/06/2006 Hà Nội Hà Nội
Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà 

Nội

148/5 đường Nguyễn Súy, P. Tân 

Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM
'0367398115 001206084513 13/01/2022

Cục cảnh 

sát

Thái Văn 

Cường
Dương Thị Hà

7 21003419 Âu Thành Đạt 24/08/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

571/42 Cách Mạng Tháng 8, P. 15, 

Q. 10, Tp. HCM

571/42 Cách Mạng Tháng 8, P. 

15, Q. 10, Tp. HCM
'0765778779 079206004706 3/9/2020

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Thị 

Thanh Lộc

8 21002834
Trần Thị 

Phương
Dung 03/08/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

72/4/2 Văn Chung, phường 13, 

quận Tân Bình, TP.HCM

72/4/2 Văn Chung, phường 13, 

quận Tân Bình, TP.HCM
'0367230359 0182428961 1/8/2017

Cục cảnh 

sát

Trần Văn 

Thành
Hồ Thị Thu Thủy

9 21002496 Nguyễn Kì Duyên 03/12/2006 Đồng Nai Đồng Nai
12/b1 KP1- P. Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai

80/18/31, P. Thạnh Xuân, Q. 12, 

TP. HCM
'0918984569 0271364176 20/11/2018

Công An  

Đồng Nai

Nguyễn Thành 

Lâm
Phạm Thị Hoà Vi

10 21000645
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh
Giao 30/07/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

443/166 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3, Tp.HCM

443/166 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3, Tp.HCM
'0906983977 079306020689 4/5/2021

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Thanh 

Phong

11 21003718
Đặng Ngọc 

Bảo
Hân 05/09/2004

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

58 ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, 

Q. 12, Tp. HCM

58 ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, 

Q. 12, Tp. HCM
'0932002679 087304000991 26/03/2021

Cục cảnh 

sát

Phạm Thị Ngọc 

Loan

12 21003061
Nguyễn Thị 

Thúy
Hằng 18/05/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

83/20 Năm Châu, phường 11, quận 

Tân Bình, TP. HCM

83/20 Năm Châu, phường 11, 

quận Tân Bình, TP. HCM
'0909922894 079306014499 2/4/2021

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Đức 

Hòa

13 21000220
Phạm Ngọc 

Phương
Hiếu 09/09/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

27/175 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, TP.HCM

27/175 Điện Biên Phủ, phường 

15, quận Bình Thạnh, TP.HCM
'0904736286 079306005334 16/10/2020

Sở Cảnh 

Sát
Lê Thị Hoa Nở

14 21002503 Trầm Thanh Hương 17/08/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

B9/1a, tổ 1, khu phố 3, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. 

Hồ Chí Minh

B9/1a, tổ 1, khu phố 3, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. 

Hồ Chí Minh

'0769771874 086306000090 21/02/2021
Trầm Thanh 

Nghị

15 21002027 Nguyễn Minh Khang 20/12/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

20 Tái Thiết, phường 11, quận Tân 

Bình, Tp. HCM

20 Tái Thiết, phường 11, quận 

Tân Bình, Tp. HCM
'0983155512 079206028156

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Vũ 

Duy Phong

16 20001583 Nguyễn Đăng Khoa 13/12/2005
Tp. Hồ Chí 

Minh
Long An

164/40 Trần Quốc Thảo, phường 7, 

quận 3, Tp. HCM

164/40 Trần Quốc Thảo, phường 

7, quận 3, Tp. HCM
'0706728643 079205022069 3/7/2020

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Văn 

Phúc
Đỗ Thị Bích Lệ

BGH Duyệt cho học lại ngày 08/10/2021


BGH Duyệt cho Bảo lưu kết quả học tập và Học 

phí HK2 ngày 

31/3/2021


Lý do: Bị tai nạn té gãy xương đùi

17 21000327
Tống Ngọc 

Thiên
Kim 14/09/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

1014/55, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, TP.HCM

1014/55, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, TP.HCM
'0908175006 079306011325 15/03/2021

Sở Cảnh 

Sát

Tống Ngọc 

Vàng

18 21003479 Vũ Ngọc Như Lan 27/10/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

195/11/18 Phạm Văn Bạch, phường 

15, Quận Tân Bình

195/11/18 Phạm Văn Bạch, 

phường 15, Quận Tân Bình
'0967444759 079306006606

Cục cảnh 

sát
Nguyễn Thị Miều Nghỉ từ ngày 01/02/2022 đến nay

19 21002455 Đỗ Thị Bích Loan 22/01/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh
Quảng Ngãi

Khu dân cư 8B, trường Thọ Đông, 

phường Trương Quang Trọng, 

thành phố Quảng Ngãi

65/1A Miếu Gò Xoài, P. Bình 

Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, Tp. 

HCM

'0908496898 Đỗ Thị Minh Thùy

20 21003051 Phùng Kim Loan 21/09/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

560 Tân Phước, phường 06, quận 

11, Tp.HCM

560 Tân Phước, phường 06, quận 

11, Tp.HCM
'0764682739 079306042117 9/8/2021

Cục cảnh 

sát

Phùng Cẩm 

Toàn
Liêu Tố Nga

21 21002100
Nguyễn Đặng 

Thiên
Lộc 24/06/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

311/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3, TP.HCM

311/3 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 5, quận 3, TP.HCM
'0936448696 079206002748 24/07/2020

Cục Cảnh 

Sát

Nguyễn Viết 

Trung

22 21000207
Đinh Thị 

Quỳnh
Mai 25/04/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

477/14 Âu Cơ, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, TP.HCM

477/14 Âu Cơ, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
'0934992258 079306002200 20/07/2020

Sở Cảnh 

Sát

Đinh Thanh 

Tùng

23 21004254 Lê Thành Đại Nam 27/06/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

745/187 Quang Trung, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, Tp.HCM

745/187 Quang Trung, Phường 

12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
'0901229271 079206008886 15/01/2021 TP.HCM

Lê Quang 

Thưởng

Nguyễn Thị 

Khánh Dung
Nghỉ từ ngày 01/3/2022 đến nay

24 21000287 Lê Võ Ngọc Nga 03/06/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

55/107A/56 Thành Mỹ, P. 08, Q. 

Tân Bình, TP. HCM

55/107A/56 Thành Mỹ, P. 08, Q. 

Tân Bình, TP. HCM
'0909355174 079306009412 22/02/2021

Công An 

Thành Phố 

Hồ Chí 

Minh

Lê Văn Nhiều Võ Thị Thệ

25 21002235 Nguyễn Ngọc Ngân 29/12/2005 Bạc Liêu Bạc Liêu
125/2A đường Hai Bà Trưng, 

phường 3, khóm 3, Tp. Bạc Liêu

86/21 Trần Hữu Trang, phường 

10, quận Phú Nhuận, TPHCM
'0777910805

Nguyễn Văn 

Hưng
Thái Thị Hương

26 21003439
Phạm Ngọc 

Kim
Ngân 28/10/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

447/3 đường Phan Xích Long, P. 

02, Q. Phú Nhuận

27/70/18 đường Số 9, phường 16, 

quận Gò Vấp, Tp. HCM
'0915143871

Phạm Thị Mỹ 

Trang
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(KÝ TÊN XÁC NHẬN)

27 21003635 Trần Thị Kim Ngân 05/02/2005
Thừa Thiên -

Huế

Thừa Thiên -

Huế

Tổ 3c khu phố Hương Phước, 

phường Phước Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Tổ 3c khu phố Hương Phước, 

phường Phước Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

'0898455532 191977230 14/01/2020 Huế Trần Cu Trần Thị Tâm

28 21004655
Hứa Nguyễn 

Tịnh
Nghi 28/01/2003

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

1A Trần Khắc Chân, Phường Tân 

Định, Quận 1, Tp. HCM
'0784736616 079303010339 1/2/2018 CA. HCM Hứa Diệu

Nguyễn Thị Minh 

Phượng

29 21004547 Võ Lạc Phiên Nghi 29/04/2004
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

618/72/12 Quang Trung, phường 

11, quận Gò Vấp, Tp.HCM

618/72/12 Quang Trung, phường 

11, quận Gò Vấp, Tp.HCM
'0906735978 079304026152 23/07/2019

Cục cảnh 

sát

Phạm Nguyễn 

Đoan Thanh

30 21004613 Đặng Thị Yến Ngọc 21/10/2006 Bến Tre Bến Tre
374/9 Âu Cơ, phường 10, Quận 

Tân Bình, Tp. HCM
'0357919405 083306003253 15/11/2021

Đặng Thanh 

Hậu
Phạm Thị Sen

31 21002261
Nguyễn Thị 

Hồng
Ngọc 17/06/2006 Hải Dương

Tp. Hồ Chí 

Minh

12/4/8 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, 

quận Tân Bình, Tp.HCM

12/4/8 Nguyễn Cảnh Dị, phường 

4, quận Tân Bình, Tp.HCM
'0777807574 Nguyễn Thị Bích Nghỉ từ ngày 01/12/2021 đến nay

32 21002054 Trần Khánh Ngọc 20/10/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

373/152/43 Lý Thường Kiệt P8 

Q.Tân Bình

C15B/14, ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, 

đường số 3, huyện Bình Chánh, 

Tp.HCM

'0932725934 079306008804 8/2/2021
Cục cảnh 

sát

Đoàn Thị Thùy 

Dung

33 21003958 Võ Thị Thu Ngọc 22/02/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh
Nghĩa Thắng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi

151/12C Gò xoài, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, 

Tp.HCM

'0325773055 212538655 15/07/2020
Cục cảnh 

sát
Võ văn Tin Lê Thị Thanh

34 21004325
Nguyễn Thị 

Thảo
Nhi 28/08/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

377/32A Bạch Đằng, phường 15, 

quận Bình Thạnh, Tp.HCM

377/32A Bạch Đằng, phường 15, 

quận Bình Thạnh, Tp.HCM
'0582645373 Nguyễn Thị Mai

35 21003645
Trần Ngọc 

Thảo
Nhi 03/10/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

82 Năm Châu, P. 11, Q. Tân Bình, 

Tp. HCM

82 Năm Châu, P. 11, Q. Tân 

Bình, Tp. HCM
'0941638040 079071001336

Cục cảnh 

sát
Trần Tấn Hiền

36 21001415
Phạm Thụy 

Quỳnh
Như 14/12/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

2B đường 20, phường 5, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM

2B đường 20, phường 5, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
'0985300282 079306009892 27/02/2021

Cục cảnh 

sát

Phạm Đăng 

Toàn
Nguyễn Thị Thảo

37 21002699 Thiều Quỳnh Như 11/10/2004
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

27/9 Tân Thuận Tây đường số 9, 

phường Bình Thuận, quận 7, 

TP.HCM

kế 193/15 đường số 6, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

TTâ, TP.HCM

'0523699314 079304014597 12/3/2019
Cục cảnh 

sát
Đặng Kim Phượng

38 21002575
Trần Huỳnh 

Nữ Tâm
Như 30/03/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

15 đường D10, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, TP.HCM

15 đường D10, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM
'0986602531 Huỳnh Thị Sương

39 21002117 Nguyễn Ngọc Pháp 13/03/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

47/47 phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, Tp.HCM

47/47 phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, Tp.HCM
'0978982277 040206028917 20/07/2021

Cục cảnh 

sát
Nguyễn Thị Lài Nghỉ từ ngày 01/12/2021 đến nay

40 21003655
Phan Huỳnh 

Thanh
Phúc 10/01/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

465/18/24 Nguyễn Văn Công, P. 03, 

Gò Vấp, Tp.HCM

465/18/24 Nguyễn Văn Công, P. 

03, Gò Vấp, Tp. HCM
'0972223326 079305026801 4/9/2020

Cục cảnh 

sát
Phan Văn Mười

41 21002341 Tăng Thành Tài 20/12/2005
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

405/16/14 Trường Chinh, phường 

14, quận Tân Bình, Tp. HCM

405/16/14B Trường Chinh, P. 14, 

quận Tân Bình, Tp. HCM
'0934100048 079205023039 24/07/2020

Cục cảnh 

sát
Phạm Thuỳ Linh Nghỉ từ ngày 01/12/2021 đến nay

42 21002586
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo 20/08/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

Số 06, đường 591, ấp Đồn, xã 

Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. 

HCM

Số 06, đường 591, ấp Đồn, xã 

Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. 

HCM

'0972627016
Cục cảnh 

sát
Nguyễn Cẩm Linh Nghỉ từ ngày 01/3/2022 đến nay

43 21000221
Phạm Ngọc 

Phương
Thảo 09/09/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

27/175 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

27/175 Điện Biên Phủ, phường 

15, quận Bình Thạnh, TP.HCM
'0904736286 079306005332 16/10/2020

Cục cảnh 

sát
Lê Thị Hoa Nở

44 21002012 Bùi Ngọc Thuỳ 28/04/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

158/2c Bình Quới, phường 27, quận 

Bình Thạnh, TP.HCM

158/2c Bình Quới, phường 27, 

quận Bình Thạnh, TP.HCM
'0908988619 079306000790 10/7/2021

Sở Cảnh 

Sát

Bùi Quang 

Nhật

Nguyễn Phương 

Lan

45 21004234 Phạm Mộng Thùy 29/08/2005
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

Nhà số 3A đường 372, Tổ 4, Ấp 

Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện 

Củ Chi, Tp. HCM

Nhà số 3A đường 372, Tổ 4, Ấp 

Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện 

Củ Chi, Tp. HCM

'0389918614 079305028204 4/12/2020
Cục cảnh 

sát
Đinh Thị Hiền

46 21000622 Nguyễn Bích Thủy 24/06/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

39/19 Hồ Đắc Di, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí 

Minh

39/19 Hồ Đắc Di, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí 

Minh

'0932622740
Nguyễn Tấn 

Bình

Đinh Thị Bích 

Vân

47 21002842 Đỗ Thị Thủy Tiên 28/09/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh
Đắk Lắk

97/50/1 Y Moan Ênuôl, xã Tân Lợi, 

huyện Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk 

Lắk

118/139 Phan Huy Ích, Phường 

15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
'0362992166 066306007100 17/12/2021

Cục cảnh 

sát
Đỗ Văn Dương PHạm Thị Lụa

48 21003426 Lê Thị Mỹ Tiên 29/09/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

396/1/1, Nguyễn Thị Nê, ấp Phú 

Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ 

Chi

337/2c tổ 10, Nguyễn Thị Nê, ấp 

Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, 

huyện Củ Chi, TPHCM

'0392266477
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
Nghỉ từ ngày 01/3/2022 đến nay

49 21002585
Nguyễn Thị 

Bảo
Trâm 03/03/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

58 đường 597, xã Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi, TP.HCM

58 đường 597, xã Trung Lập Hạ, 

huyện Củ Chi, TP.HCM
'0399864487 Huỳnh Thị Đào Nghỉ từ ngày 01/3/2022 đến nay

50 21002863
Trần Trương 

Ngọc
Trâm 04/11/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

528/42, Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10, TP.HCM

chung cư Phú Mỹ Thuận, thị trấn 

Nhà Bè, huyện Nhà Bè
'0909100674 079163001975 24/06/2020

Cục cảnh 

sát
Trần Thị Tùng

51 21002512 Lê Huyền Trân 17/10/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

304/22 Hương Lộ 80 , phường Bình 

Hưng Hoà B , quận Bình Tân, 

TP.HCM

304/22 Hương Lộ 80 , phường 

Bình Hưng Hoà B , quận Bình 

Tân, TP.HCM

'0788660904 079306035012 11/11/2021
Cục cảnh 

sát
Lê Đức Hiệp

Trần Thị Ngọc 

Hương

52 21002381
Trương Ngọc 

Bảo
Trân 28/11/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

80/113C Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3, TP. HCM

80/113C Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3, TP. HCM
'0938898253 079306035856 17/12/2021

Cục cảnh 

sát
Lê Thị Hằng

53 21003820
Nguyễn Hoàng 

Huyền
Trang 01/09/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

90 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, TP.HCM

90 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. 

Tân Phú, TP. HCM
'0774837033

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Hoàng 

Dũng
Nguyễn Thị Hoa
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54 21000502
Nguyễn Thị 

Thùy
Trang 17/10/2006 Thanh Hoá Thanh Hoá

Đội 8 Phấn Thôn, Thọ Hải, Thọ 

Xuân, Thanh Hoá

43/12c Ấp tiền lân 1, Bà Điểm, 

Hóc Môn, Tp. HCM
'0878803465

Cục cảnh 

sát
Lê Thị Hường

55 21000120
Phạm Thị 

Huyền
Trang 22/01/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

1141/15/8 tổ 1, khu phố 1, phường 

Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp.HCM

43, đường Trung Mỹ Tây 12, P. 

Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM
'0378327041 026306011819 13/05/2021

Cục cảnh 

sát
Phạm văn Thủy

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ

56 21003104 Trần Trọng Trí 05/04/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

451/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh, TP. HCM

56/4D Ấp Tân Thới 1, Xã Tân 

Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
'0902656955 046206000028 8/7/2020

Cục cảnh 

sát
Trần Duy Hòa Lê Thị Kim Thủy

57 21002974
Trương Ngọc 

Yến
Trinh 11/09/2006 Đồng Tháp Đồng Tháp

386/17 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 

3, TP.HCM

386/17 Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3, TP.HCM
'0379708793 087306000480 13/04/2021 Đồng Tháp

Trương Thị Hồng 

Diệp

58 21002871 Vũ Như Ngọc Tuyền 11/11/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

13/6 đường Liên Khu 2-10, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, 

TP.HCM, Phường Bình Hưng Hoà 

A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh

13/6 đường Liên Khu 2-10, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân, TP.HCM

'0564407954 087306005260 5/6/2021
Cục cảnh 

sát
Vũ Như Hoàn

59 21002608 Đào Thị Mỹ Uyên 18/06/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

19 tổ 20 khu phố 6, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM

19 tổ 20 khu phố 6, phường Trung 

Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM
'0903476620 Không có cmnd Huỳnh Thị Bé

60 21000074
Nguyễn Thị 

Thúy
Uyên 18/12/2006

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

106/21/13 đường Hòa Bình, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh

d20/39tn, tổ 10, ấp 4a, Võ Văn 

Vân, Huyện Bình Chánh, TP. 

HCM

'0364068738
Nguyễn Thế 

Nguyên

Nguyễn Thị 

Thanh Thuý

61 21000584
Nguyễn Thị 

Hoàng
Vân 06/02/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

317/2A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 

15, quận 11, TP. HCM

chung cư 162/8A Nguyển Thị 

Nhỏ, phường 15, Quận 11, Tp. 

HCM

'0898310525 0301904720134 28/08/2020
CA Long 

An

Nguyễn Quốc 

Phong

Lâm Thị Hoàng 

Ánh

62 21000611
Nguyễn Hoàng 

Khánh
Vi 05/06/2005

Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

397 Cộng Hòa, phường 13, Quận 

Tân Bình, TP.HCM

397 Cộng Hòa, phường 13, Quận 

Tân Bình, TP.HCM
'0909678605 079305003454 19/07/2019 tphcm

Nguyễn Vĩnh 

Huy

Trần Thị Ngọc 

Thân

63 21003286 Tạ Thảo Vy 06/08/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

52/578 Nguyễn Oanh, Phường 17, 

Gò vấp,TP. Chí Minh

371/2/1M Nguyễn Oanh, Phường 

17, Q. Gò vấp, TP. Chí Minh
'0908370686 051306000376 7/4/2021

Cục cảnh 

sát
Tạ Văn Nam Lê Thị Bích Hồng

64 21002332 Trần Phương Vy 02/02/2006
Tp. Hồ Chí 

Minh

Tp. Hồ Chí 

Minh

36/16 Chử Đồng Tử, phường 7, 

quận Tân Bình, TP.HCM

36/16 Chử Đồng Tử, phường 7, 

quận Tân Bình, TP.HCM
'0769859090 079306025749 10/10/2021

TP.Hồ Chí 

Minh
Nguyễn Thị Mỹ Ni

65 21000474
Nguyễn Thị 

Như
Ý 14/06/2006 Cà Mau Cà Mau

xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc 

Hiển, tỉnh Cà Mau

14/4/17 Hoàng Hoa Thám, 

phường 13 ,TP. HCM
' 382059576 10/7/2020

Cục cảnh 

sát

Nguyễn Tấn 

Chuyền

Nguyễn Thị Mỹ 

Nhân

TP. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2022
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